Bài 9: Pháp luật kinh tế - Pháp luật kinh doanh

BÀI 9
PHÁP LUẬT KINH TẾ - PHÁP LUẬT KINH DOANH
I. Khái niệm luật Kinh tế và pháp luật Kinh doanh

1. Khái niệm pháp luật Kinh tế


Trong xã hội có rất nhiều mối quan hệ xã hội, trong đó có một bộ phận quan trọng là các quan hệ kinh tế; quan hệ kinh tế là tất cả các quan hệ xã hội phát sinh trong tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội (từ sản xuất, trao đổi đến phân phối, tiêu dùng…) trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, vận tải, thương mại, dịch vụ…)


Pháp luật điều chỉnh quan hệ kinh tế tạo thành luật kinh tế, một lĩnh vực pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của bất cứ một quốc gia nào.
Khái niệm luật kinh tế: Luật kinh tế là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, luật kinh tế còn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế

2. Khái niệm pháp luật kinh doanh

Trong tổng thể các quan hệ kinh tế có một loại quan hệ được gọi là quan hệ kinh doanh; đó là các quan hệ phát sinh trong quá trình thành lập, đăng ký kinh doanh, hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp… các quan hệ này có cùng đặc điểm là gắn liền với doanh nghiệp, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và vì vậy, tạo thành đối tượng điều chỉnh của một ngành luật độc lập là luật kinh doanh (mà người ta vẫn thường gọi là luật kinh tế theo nghĩa hẹp).
3. Cơ cấu của pháp luật kinh doanh

Về cơ bản, cơ cấu của pháp luật kinh doanh được cấu thành bởi bốn chế định pháp luật chủ yếu như sau :

· Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp.
· Pháp luật về hợp đồng kinh tế.
· Pháp luật về phá sản doanh nghiệp.
· Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
II. Những nội dung chủ yếu của chế định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp

1. Khái niệm doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp

1.1 Khái niệm doanh nghiệp: 

Theo khoản 1, điều 4 luật doanh nghiệp 2005 thì: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.
1.2 Phân loại doanh nghiệp: 

Theo pháp luật hiện hành, ở nước ta có các loại hình doanh nghiệp như sau:

· Doanh ngiệp nhà nước;

· Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

· Doanh nghiệp tư nhân;

· Công ty trách nhiệm hữu hạn (có từ 2 thành viên trở lên);

· Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên;

· Công ty cổ phần;

· Công ty hợp danh;

· Hợp tác xã;

· Doanh nghiệp liên doanh;

· Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
2. Khái niệm và đặc điểm một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu

2.1. Doanh nghiệp nhà nước 
Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ” (điều 4)

Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước được thành lập kể từ ngày 1/7/2006 phải được đăng ký, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp.
2.2. Doanh nghiệp tư nhân
Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào và mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân
2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân. (Cty TNHH 2 thành viên trở lên).
Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (Cty TNHH một thành viên).
2.4. Công ty cổ phần
Là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông (cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa).
2.5. Công ty hợp danh 


Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó, phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh), ngoài các thành viên hợp danh có thể có các thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2.6. Hợp tác xã 


Theo điều 1 luật hợp tác xã 2003: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”.

2.7. Doanh nghiệp liên doanh

Đây là một hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt nam góp phần làm tăng tổng sản phẩm quốc nội, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và phương thức quản lý kinh doanh tiên tiến, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề việc làm tại Việt nam.
Một hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài là thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp liên doanh).
3. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định trong luật doanh nghiệp 2005. Tùy theo loại hình doanh nghiệp, mà sử dụng quyền hạn của nhà nước trao cho, cũng như nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp phải thực hiện.   

III. Nội dung cơ bản của chế định pháp luật về hợp đồng kinh tế
1. Khái niệm pháp luật về hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế được hiểu là thỏa thuận giữa các thương nhân (hoặc một bên là thương nhân) về việc thực hiện một hay nhiều hành vi của hợp đồng nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
2. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng kinh tế

Chủ thể của hợp đồng là thương nhân hoặc một bên là thương nhân, Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

· Hình thức của hợp đồng thương mại có thể bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể.

· Mục đích của hợp đồng thương mại là kinh doanh thu lợi nhuận.

· Nội dung của hợp đồng thương mại là xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong các quan hệ cụ thể, khi tiến hành hoạt động thương mại. Đối tượng của hợp đồng thương mại bao gồm các loại tài sản theo quy định của luật Dân sự (trừ quyền sử dụng đất) và dịch vụ.

3. Nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế

Chia làm hai nhóm: 
· Hợp đồng mua bán hàng hóa. 
· Hợp đồng cung ứng dịch vụ.
4. Các hình thức trách nhiệm tài sản

· Buộc thực hiện đúng hợp đồng

· Phạt vi phạm

· Buộc bồi thường thiệt hại

· Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

· Đình chỉ thực hiện hợp đồng

· Hủy bỏ hợp đồng
· Các biện pháp khác 

· Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm (theo Điều 294 Luật 

· Thương mại năm 2005) 

IV. Nội dung cơ bản của chế định pháp luật về tài phán kinh tế

1. Khái niệm chế định pháp luật về cơ quan tài phán kinh tế

Trong kinh doanh các bên có sự bất đồng chính kiến, có sự mâu thuẫn hay xung đột về quyền và lợi ích kinh tế giữa các chủ thể tham gia vào các quan hệ kinh tế ở các cấp độ khác nhau. Trong các loại hình tranh chấp kinh tế, tranh chấp trong kinh doanh là loại hình tranh chấp phổ biến nhất.

Khi tranh chấp xảy ra, các bên tự nguyện lựa chọn cách giải quyết, cơ quan đứng ra giải quyết tranh chấp kinh tế gọi là cơ quan tài phán kinh tế, đó là bên thứ ba trung gian (Trọng tài viên) sau khi nghe các bên trình bày sẽ ra quyết định có tính bắt buộc đối với các bên tranh chấp và bản phán quyết của Trọng tài là phán quyết chung thẩm do đó có hiệu lực ngay.
2. Các loại cơ quan tài phán kinh tế ở nước ta
Do tính chất đặc điểm của các tranh chấp trong kinh doanh, việc giải quyết các tranh chấp phát sinh được thực hiện trong nhiều hình thức (phương thức) khác nhau.

· Thương lượng

· Hòa giải

· Trọng tài

· Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và những yêu cầu về dân sự  tại Tòa án Việt Nam 

V. Nội dung cơ bản của chế định pháp luật về phá sản doanh nghiệp

1. Khái niệm và vai trò của pháp luật về phá sản
Khái niệm
Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là việc doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
Vai trò
Phá sản là thủ tục phục hồi hoặc xử lý nợ đặc biệt.
Pháp luật phá sản bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ nợ, cung cấp cho các chủ nợ một công cụ để thực hiện việc đòi nợ. Pháp luật phá sản bảo vệ lợi ích của con nợ, đem lại cho các doanh nghiệp đang trong tình trạng phá sản một cơ hội phục hồi hoặc rút khỏi thương trường một cách có trật tự. Pháp luật phá sản bảo vệ lợi ích của người lao động. Pháp luật phá sản góp phần tổ chức và cơ cấu lại nền kinh tế. Pháp luật phá sản góp phần bảo đảm trật tự kỷ cương, xã hội.

2. Nội dung cơ bản của luật phá sản doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản năm 2004

Căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Thủ tục phá sản: được coi là thủ tục đòi nợ tập thể.

Thẩm quyền giải quyết việc việc phá sản:

Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thứ tự phân chia tài sản, thanh toán nợ (theo Điều 37 Luật Phá sản năm 2004) 

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
CÂU HỎI

1. Luật kinh tế là gì? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh?

2. Hợp tác xã là gì? Đặc điểm của hợp tác xã?

3. Doanh nghiệp nhà nước là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước?
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